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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành theo Quyết định số 169/QĐ-KTKTCT  ngày 21 tháng 7 năm 2017 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)
(((((((((
Tên nghề đào tạo: BÁN HÀNG SIÊU THỊ
Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề
Số lượng môn học/mô đun đào tạo: 05
Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ  cấp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

Kiến thức:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về tổng quan chung của siêu thị, kiến thức về bán hàng tại các siêu thị;

- Mô tả được quy trình bán hàng tại các siêu thị.

- Phân tích được những nghiệp vụ cơ bản trong lĩnh vực: Mua và bảo quản hàng hóa, bán hàng, trưng bày hàng hóa và nắm vững nguyên lý trong quan hệ chăm sóc khách hàng.

- Trình bày được những nguyên tắc và phương pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh siêu thị.

Kỹ năng:

- Thực hiện được kỹ năng giao tiếp với khách hàng, nắm bắt tâm lý, quan hệ chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng trưng bày hàng hóa, kỹ năng bán hàng, phát triển khai thác thị trường;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng cho Quản lý và bán hàng trong siêu thị;

Thái độ: Người học có ý thức học tập, rèn luyện các kỹ năng nghề được đào tạo trong chương trình để có thể áp dụng vào công việc thực tế.
2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng tiếp thu kiến thức, kỹ năng đối với nghề Bán hàng siêu thị.

- Biết được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với công việc của người làm nghề Bán hàng siêu thị.

- Có được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc và sản phẩm của mình.
3. Cơ hội việc làm:

 Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành nhân viên Bán hàng siêu thị, có thể làm việc trong các siêu thị, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ hoặc có thể tham gia làm việc tại các bộ phận kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học:
- Thời gian đào tạo: 03 tháng
- Thời gian học tập: 12 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu:300  giờ
- Thời gian ôn kiểm tra kết thúc các môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 30 giờ, trong đó thi tốt nghiệp: 05 giờ.
2. Phân bổ thời gian thực học: 
- Thời gian học các môn học/mô đun đào tạo nghề: 300 giờ
- Thời gian học lý thuyết
: 85 giờ.
- Thời gian học thực hành
: 196 giờ. 
- Thời gian kiểm tra

: 19 giờ
III. DANH MỤC SỐ LƯỢNG VÀ THỜI LƯỢNG CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN:
	Mã

MH, MĐ
	Tên môn học/mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

tra

	MĐ01
	Kỹ năng quảng cáo và bán hàng siêu thị
	60
	15
	42
	3

	MĐ02
	Kỹ thuật trưng bày hàng hóa
	60
	15
	40
	5

	MĐ03
	Kỹ năng bảo quản hàng hóa
	60
	15
	42
	3

	MĐ04
	Nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị
	75
	30
	40
	5

	MĐ05
	Sử dụng phần mềm và thiết bị bán hàng
	45
	10
	32
	3

	
	Tổng cộng
	300
	85
	196
	19


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:
Quy trình đào tạo sơ cấp Bán hàng siêu thị được thực hiện theo quy trình khép kín từ khâu tuyển sinh đến cấp phát bằng tốt nghiệp. Thực hiện chi tiết cụ thể theo quy trình đào tạo sau:
1. Mục đích:
- Nhằm hướng dẫn chi tiết cho quá trình đào tạo sơ cấp tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương.
2. Tuyền sinh trình độ sơ cấp:
- Căn cứ vào giấy phép đào tạo trình độ sơ cấp đã cấp phép, xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho từng đợt. 
- Tổ chức tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Đối tượng tuyển sinh đào tạo đúng quy định.
3. Thành lập lớp đào tạo trình độ sơ cấp:
- Căn cứ kết quả tuyển sinh, xét duyệt danh sách học sinh trúng tuyển đảm bảo đúng đối tượng;
- Thành lập các lớp đào tạo trình độ sơ cấp với số lượng đúng quy định, không quá 25 học sinh /lớp đối với nghề Bán hàng siêu thị.
4. Xây dựng kế hoạch đào tạo sơ cấp:
Căn cứ vào quyết định thành lập lớp, triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo chi tiết cho lớp học; xây dựng kế hoạch giáo viên giảng dạy đúng theo quy định tại thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
5. Phân công giáo viên giảng dạy:
Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo, Khoa Kinh tế - QTKD lựa chọn giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng nghề phù hợp với nghề Bán hàng siêu thị, thực hiện công việc giảng dạy lớp học sơ cấp nghề Bán hàng siêu thị đúng quy định.

6. Kế hoạch thi kết thúc khóa học:
- Căn cứ vào kết quả thi kiểm tra, kết thúc môn học mô đun của lớp học, xây dựng và ban hành kế hoạch thi kết thúc khóa học sơ cấp nghề Bán hàng siêu thị.
- Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ kỳ thi kết thúc khóa học trình độ sơ cấp nghề Bán hàng siêu thị.
7. Công nhận tốt nghiệp và cấp phát chứng chỉ sơ cấp:
- Căn cứ vào kết quả thi kiểm tra, kết thúc khóa học. Hiệu trưởng quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Bán hàng siêu thị cho những học sinh đủ điều kiện.
- Phòng Đào tạo thực hiện công việc sao lưu sổ sách theo mẫu quy định tại thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ:
- Đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo cách thức kết hợp chấm điểm kiểm tra đánh giá quá trình học và kiểm tra kết thúc từng mô-đun gồm: điểm kiểm tra đánh giá quá trình học và điểm kiểm tra kết thúc mô-đun.
- Thang điểm đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thang điểm 10 (từ 1 đến 10), có tính đến hàng thập phân 01 con số.
VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô-đun đào tạo; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô-đun đào tạo:

Chương trình đào tạo sơ cấp nghề bán hàng siêu thị được thiết kế để đào tạo nhân viên nghề bán hàng siêu thị có đủ năng lực, kỹ năng làm việc để thực hiện công tác bán hàng tại các siêu thị; có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp; tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp.

Thời gian thực học của chương trình là 300 giờ trong đó lý thuyết là 85 giờ, thực hành là 196 giờ, kiểm tra 19 giờ. Ngoài ra còn bố trí 30 giờ cho ôn thi kểm tra kết thúc khóa học, trong đó 05 giờ dành cho thi/kiểm tra thúc khóa học.

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: nghề “Bán hàng siêu thị” với 05 mô-đun, cụ thể như sau:

- Mô đun 1: Kỹ năng quảng cáo và bán hàng siêu thị  (60 giờ)
- Mô đun 2: Kỹ thuật trưng bày hàng hóa (60 giờ)
- Mô đun 3: Kỹ năng bảo quản hàng hóa (60 giờ)

- Mô đun 4: Nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị (75 giờ.
- Mô đun 5: Sử dụng phần mềm và thiết bị bán hàng (75 giờ)

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun và thi kiểm tra kết thúc khoá học:
	TT
	Mô đun kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra

	1
	Lý thuyết nghề
	Trắc nghiệm/ Tự luận
	Từ 60 - 90 phút

	2
	Thực hành nghề
	Thực hành
	Từ 180 - 240 phút


3. Các chú ý khác:
Chương trình đào tạo nghề Bán hàng siêu thị, trình độ sơ cấp có thể tổ chức giảng dạy tại các địa phương, trung tâm đào tạo hoặc các cơ sở dạy nghề có đầy đủ trang thiết bị cần thiết.
Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập và kiểm tra kết thúc khóa học, phải tuân thủ theo quy định tại chương VI điều 24 đến điều 27 thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của  Bộ  trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

VIII. YÊU CẦU TỐI THIỂU VỀ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY:

Yêu cầu tối thiểu về giáo viên để giảng dạy trình độ sơ cấp nghề “Bán hàng siêu thị” phải đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau:

1. Giáo viên dạy sơ cấp phải đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và tác phong nghề nghiệp quy định tại điều 4 thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015.

2. Giáo viên dạy sơ cấp: nghề “Bán hàng siêu thị” phải đảm bảo tiêu chuẩn về kiến thức chuyên môn phải có bằng từ trung cấp trở lên chuyên ngành phù hợp với nghề.

3. Giáo viên dạy sơ cấp: nghề “Bán hàng siêu thị” phải đảm bảo đạt về tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học theo quy định hiện hành.

4. Giáo viên dạy sơ cấp: nghề “Bán hàng siêu thị” phải có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp hoặc có bậc thợ từ bậc 3/7 trở lên.

5. Giáo viên dạy nghề phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, hoặc bằng sư phạm kỹ thuật, hoặc sư phạm bậc 1 trở lên./.
	
	HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Văn Kỳ


Phụ lục

CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
KỸ THUẬT QUẢNG CÁO TRONG SIÊU THỊ

Mã mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 45 giờ)ng trình mô đun Kỹ thuật bảo quản hàng hoá
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA MÔ ĐUN.

- Vị trí: Mô đun Kỹ thuật quảng cáo trong siêu thị được bố trí học trước các mô đun: Kỹ thuật trưng bày hàng hóa, kỹ thuật bảo quản hàng hóa, nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị và Sử dụng phần mềm và thiết bị bán hàng.

- Tính chất: Là mô đun lý thuyết xen kẽ với thực hành.

- Ý nghĩa và vai trò: Mô đun này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật quảng cáo trong siêu thị.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm, vai trò về kỹ thuật quảng cáo;

- Nêu được quy trình thiết kế chương trình quảng cáo;

- Phân tích được đặc điểm quảng cáo trong siêu thị.

2. Kỹ năng:

- Thiết kế chương trình quảng cáo đúng quy trình;

- Lựa chọn hình thức  hợp lý để ứng dụng công tác quảng cáo trong siêu thị.

- Đánh giá kết quả quảng cáo ảnh hưởng đến mức tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của siêu thị.

3. Thái độ:

- Tích cực, chăm chỉ trong học tập và thực hành; 

- Tìm tòi ý tưởng sáng tạo để công tác quảng cáo có hiệu quả.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Tổng quan về quảng cáo
	5
	5
	
	

	2
	Bài 2: Quảng cáo trong hoạt động kinh doanh siêu thị     
	29
	5
	22
	2

	3
	Bài 3: Thiết kế chương trình quảng cáo
	26
	5
	20
	1

	
	Cộng
	60
	15
	42
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về quảng cáo                      

Thời gian: 05 giờ                             

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, vai trò về kỹ thuật quảng cáo;

- Phân tích được mục tiêu của quảng cáo trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Phân loại được quảng cáo;

- Chăm chỉ và nghiêm túc trong học tập.

Nội dung:

1. Khái niệm và phân loại quảng cáo     





1.1 Khái niệm quảng cáo

1.2 Phân loại quảng cáo

1.2.1 Theo đối tượng mục tiêu

- Quảng cáo tiêu dùng

- Quảng cáo công nghiệp

1.2.2 Theo phạm vi nội dung

- Quảng cáo sản phẩm 

-  Quảng cáo tổ chức

1.2.3 Theo phương tiện sử dụng

- Báo, đài, truyền hình

- Thư, Internet

1.2.4 Theo loại thông điệp

-  Quảng cáo thông tin

-  Quảng cáo thuyết phục

- Quảng cáo nhắc nhở

2. Vai trò và mục tiêu của quảng cáo



                                      

2.1 Vai trò của quảng cáo                                    




2.2 Mục tiêu của quảng cáo

3. Bài tập: Phân tích mẫu quảng cáo

Bài 2: Quảng cáo trong hoạt động kinh doanh siêu thị        Thời gian: 29 giờ

Mục tiêu: 

- Phân tích được đặc trưng cơ bản của hoạt động kinh doanh siêu thị;

- Mô tả được các hình thức quảng cáo trong hoạt động kinh doanh siêu thị;

- Vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện quảng cáo trong hoạt động kinh doanh siêu thị;

- Thiết kế một chương trình quảng cáo cho nhãn hàng đang kinh doanh tại siêu thị;

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

Nội dung:

1. Đặc trưng cơ bản của hoạt động kinh doanh siêu thị      

1.1 Siêu thị đóng vai trò cửa hàng bán lẻ

1.2 Áp dụng phương thức tự phục vụ 

1.3 Phương thức thanh toán thuận tiện

1.4 Sáng tạo nghệ thuật trưng bày hàng hóa

1.5 Hàng hóa chủ yếu là hàng tiêu dùng thường ngày

2. Các hình thức quảng cáo trong hoạt động kinh doanh siêu thị

2.1 Quảng cáo bên ngoài siêu thị

2.1.1 Quảng cáo trên báo chí

2.1.2 Quảng cáo trên Radio và truyền hình

2.1.3 Quảng cáo bằng pano, áp phích

2.1.4 Quảng cáo trên Internet

2.1.5  Thiết kế một mẫu quảng cáo bên ngoài siêu thị

2.2 Quảng cáo bên trong siêu thị

2.2.1 Biển đề tên cơ sở kinh doanh, biển đề tên quầy hàng

- Mục tiêu

- Nội dung và hình thức

2.2.2 Quảng cáo bằng các loại tủ kính

- Mục tiêu

- Hình thức

- Thực hành: Tủ kính trưng bày hàng hóa với mục tiêu gây ấn tượng

2.2.3 Quảng cáo thông qua Trưng bày hàng hóa

- Mục tiêu

- Đặc điểm

- Phân tích mô hình trưng bày qua hình ảnh

2.2.4 Quảng cáo bằng thông báo của siêu thị

- Mục tiêu

- Những điểm cần lưu ý

- Giới thiệu một mẫu hàng hóa mới

2.2.5 Quảng cáo bằng nhãn hiệu riêng của siêu thị

- Mục tiêu

- Yêu cầu

- Thiết kế logo của một siêu thị

2.2.6 Mô hình quảng cáo và phương tiện quảng cáo khác

*Kiểm tra              






 

Bài 3: Thiết kế chương trình quảng cáo                   
        Thời gian: 26 giờ              

Mục tiêu: 

- Nêu được quy trình thiết kế các chương trình quảng cáo;

- Lựa chọn các chương trình quảng cáo phù hợp để triển khai trong hoạt động kinh doanh;

- Thiết kế một chương trình quảng cáo cho nhãn hàng đang kinh doanh tại siêu thị;

- Đánh giá kết quả quảng cáo trong hoạt động kinh doanh;

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

Nội dung:

1.Xác định mục tiêu quảng cáo                                                       

1.1 Cơ sở xác định mục tiêu quảng cáo

1.2 Phân loại mục tiêu quảng cáo

2. Quyết định ngân sách quảng cáo                                                   

2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ngân sách quảng cáo

2.2 Phương pháp xác định ngân sách quảng cáo

2.3 Thảo luận nhóm

3. Quyết định thông điệp quảng cáo                                               

3.1 Thiết kế thông điệp

3.2 Đánh giá và lựa chọn thông điệp

3.3 Thực hành: Phân tích thông điệp của một nhãn hàng

4. Quyết định phương tiện quảng cáo                                         

4.1 Quyết định về phạm vi, tần suất, cường độ tác động

4.2 Lựa chọn phương tiện quảng cáo

4.3 Quyết định lịch trình sử dụng phương tiện quảng cáo

4.4 Quyết định về phân bố địa lý và phương tiện quảng cáo

4.5 Bài tập: Lựa chọn phương tiện quảng cáo cho sản phẩm mới

5. Đánh giá kết quả quảng cáo                                                      

5.1 Tác dụng truyền thông

5.2 Tác dụng đến mức tiêu thụ

6. Thiết kế chương trình quảng cáo cho một sản phẩm mới

* Kiểm tra                                                                                         

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Lớp học
	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	60
	- Bàn ghế
	30 Bộ
	Các mô đun  lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	200
	- Bàn ghế
	10 bộ
	Các mô đun  thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tivi LCD
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Thiết bị máy móc, học liệu, dụng cụ nguyên vật liệu
	100 cái các loại
	


2. Trang thiết bị dạy học
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	Máy vi tính 
	Bộ
	1

	2. 
	Máy chiếu  (Projector)
	Bộ
	1

	3. 
	Loa máy tính
	Bộ
	1

	4. 
	Máy fax
	Chiếc
	01

	5. 
	Mô hình gian hàng siêu thị
	Chiếc
	01

	6. 
	Gian hàng mẫu
	Gian
	01

	7. 
	Máy quay phim
	Chiếc
	01

	8. 
	Máy ảnh
	Chiếc
	01

	9. 
	Máy in màu khổ lớn.
	Chiếc
	01


3. Học liệu.

-  Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm;

- Câu hỏi, bài tập thực hành.

4. Nguồn lực khác

- Các video clip và slide hình ảnh siêu thị để phục vụ thực hành;

- Phần mềm photoshop; đĩa CD;

- Tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác;

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá

 Về kiến thức: Kiến thức cơ bản về kỹ thuật quảng cáo;

- Thiết kế quảng cáo;

-  Các hình thức quảng cáo trong siêu thị.

 Về kỹ năng:

+ Quy trình thiết kế chương trình quảng cáo;

+ Xây dựng một chương trình quảng cáo cho một nhãn hàng.

 Về thái độ: tính nghiêm túc, chủ động và sáng tạo trong học tập.

2. Phương pháp: 

- Tham gia ít nhất 70% thời gian học lý thuyết, 80% giờ thực hành theo quy định của môn học;
- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Bài kiểm tra viết (tự luận);
+ Bài thực hành cá nhân hoặc nhóm (Bài tập thực hành);
+ Thời gian từ 15 đến 45 phút
- Đánh giá cuối mô đun: 
+ Bài thi lý thuyết kết hợp với thực hành. Thời gian 90 phút.
- Thang điểm 10.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Đối với giáo viên:


- Hình thức giảng dạy chính mô đun: lý thuyết xen kẽ với thực hành.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mô đun để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Giáo viên chuẩn bị tốt các tài liệu minh hoạ và áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động, tích cực cho người học;

- Giáo viên tổ chức lớp thành các nhóm thực hành, thảo luận nhóm để người học tự rút ra kết luận.

2. Đối với người học:


- Mỗi bài đều được cấu trúc: mục tiêu, nội dung chính và cuối mỗi bài đều có các câu hỏi ôn tập, thảo luận, như vậy người học cần nắm bắt được mục tiêu và nội dung cơ bản của bài trước khi đi sâu vào các nội dung cụ thể.
- Sau mỗi bài, người học cần nghiên cứu trả lời các câu hỏi, trao đổi thảo luận và đọc thêm những tài liệu liên quan như: sách tham khảo, tạp chí chuyên ngành, các trang thông tin điện tử (website) để mở rộng thêm kiến thức.
- Hoàn thành các bài tập thực hành theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: bài 2, 3
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. James. M.Correr, Quản trị bán hàng, NXB Tổng hợp, 2005.

[2]. Trịnh Xuân Dũng, Nghề bán hàng, NXB Thống kê, 2005.

[3]. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ, NXB Hà Nội, 2005.

[4]. Phan Thanh Lâm, Kỹ năng bán hàng, NXB Phụ nữ, 2011. 

[5]. Luật số 16/2012/QH13 của Quốc hội, Luật quảng cáo, 2012.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

KỸ THUẬT TRƯNG BÀY HÀNG HÓA

Mã mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 45 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA MÔ ĐUN.
- Vị trí: Kỹ thuật trưng bày hàng hóa là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp Bán hàng siêu thị được bố trí sau khi đã học xong mô đun Kỹ thuật quảng cáo trong siêu thị.
- Tính chất: Kỹ thuật trưng bày hàng hóa là mô đun chuyên môn nghề được giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành.
- Ý nghĩa và vai trò: Mô đun này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật trưng bày hàng hóa.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm, vai trò về trưng bày hàng hóa trong  siêu thị;

- Nêu được các nguyên tắc, tiêu chuẩn và phương pháp trưng bày hàng hóa; 

- Phân tích bố cục về không gian để trưng bày hàng hóa trong siêu thị.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện đúng quy trình trưng bày hàng hóa trong siêu thị;

- Lựa chọn phương pháp hợp lý để bố trí các gian hàng, các loại hàng hóa theo không gian được thiết kế trong siêu thị;

- Vận dụng các cách thức bố trí và trưng bày khác nhau tạo ấn tượng mạnh mẽ lên người tiêu dùng.

3. Thái độ: nghiêm túc trong học tập và thực hành; tìm tòi ý tưởng sáng tạo trong công tác trưng bày hàng hóa.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về trưng bày hàng hóa
	10
	4
	6
	

	2
	Bài 2: Nguyên tắc và phương pháp trưng bày hàng hóa      
	26
	6
	18
	2

	3
	Bài 3: Quy trình sắp xếp trưng bày hàng hóa
	24
	5
	16
	3

	
	Cộng
	60
	15
	40
	5


* Ghi chú: thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Tổng quan về trưng bày hàng hóa                            Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, mục tiêu về trưng bày hàng hóa trong siêu thị;

- Phân tích, đánh giá được bố cục siêu thị thông qua hình ảnh;

- Nêu được các cách thức sắp xếp tổng thể không gian siêu thị;

- Chủ động tìm tòi, sáng tạo trong học tập.

Nội dung:

1. Bố cục siêu thị và cách thức sắp xếp tổng thể không gian siêu thị

1.1 Khái niệm bố cục siêu thị

1.2 Cách thức sắp xếp tổng thể không gian siêu thị

1.2.1 Sắp xếp kệ hàng theo hình khối

1.2.2 Sắp xếp kệ hàng theo luồng di chuyển tự do

1.2.3 Sắp xếp kệ hàng theo kiểu bàn cờ

1.2.4 Sắp xếp kệ hàng theo kiểu cổ điển

1.3 Vẽ sơ đồ các cách thức sắp xếp không gian siêu thị

2. Khái niệm và mục tiêu trưng bày hàng hóa trong siêu thị 

2.1 Khái niệm

2.2 Bản chất trưng bày hàng hóa

2.3 Mục tiêu trưng bày hàng hóa trong siêu thị

2.4 Các tiêu chuẩn trưng bày hàng hóa

2.4.1 Vị trí trưng bày

2.4.2. Kích cỡ hàng hóa

2.4.3. Thành khối

2.4.4 Tính mỹ thuật trong trưng bày

2.4.5 Thảo luận

3. Thực hành: phân tích bố cục siêu thị qua hình ảnh

Bài 2:  Nguyên tắc và phương pháp trưng bày hàng hóa      Thời gian: 26 giờ
Mục tiêu: 

- Nêu được các nguyên tắc, hình thức và phương pháp trưng bày hàng hóa; 

- Lựa chọn phương pháp hợp lý để bố trí các gian hàng, các loại hàng hóa theo không gian được thiết kế trong siêu thị;

- Rèn luyện kỹ năng tư duy, chủ động tìm tòi, sáng tạo trong học tập.

Nội dung:

1. Một số nguyên tắc để trưng bày sản phẩm có hiệu quả.
     

1.1 Ghi rõ giá cả

1.2 Đảm bảo về chất lượng và số lượng

1.3 Làm nổi bật những đặc sắc của sản phẩm

1.4 Lựa chọn vị trí trưng bày phù hợp

1.5 Trưng bày hàng hoá phù hợp với hành vi tiêu dùng của khách hàng

1.6 Tiện dụng cho khách hàng lấy sản phẩm

1.7 Đảm bảo an toàn cho khách hàng

1.8 Tìm hiểu nguyên tắc trưng bày hàng hóa tại siêu thị

2. Hình thức trưng bày hàng hóa trong siêu thị

       

2.1 Trưng bày theo hướng đi của khách hàng

2.2. Trưng bày theo nhãn hiệu

2.3 Trưng bày tại quầy tính tiền

2.4 Trưng bày theo lối đi

2.5 Trưng bày tại khu khuyến mãi

2.6 Tìm hiểu hình thức trưng bày hàng hóa tại siêu thị

3. Một số phương pháp trưng bày sản phẩm tại siêu thị

3.1 Trưng bày theo cách thức đối sánh

3.2 Trưng bày theo phương thức lặp lại

3.3 Trưng bày kiểu liên hệ

3.4 Trưng bày theo kệ đặc thù

3.5 Thực hành: phân tích cách trưng bày hàng hóa của siêu thị qua hình ảnh

4. Thực hành: thực hành trưng bày hàng hóa

* Kiểm tra                                                                                 

Bài 3: Quy trình thực hiện trưng bày hàng hóa                     Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu: 

- Mô tả được quy trình trưng bày hàng hóa; 

- Thực hiện được cách trưng bày các trang thiết bị và hàng hóa phù hợp và đảm bảo mỹ quan;

- Vận dụng các cách thức trưng bày khác nhau tạo ấn tượng mạnh mẽ lên người tiêu dùng;

- Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực, sáng tạo trong học tập.

Nội dung:

1. Phân loại hàng hóa






1.1 Phân loại hàng hóa theo chủng loại, ngành hàng

1.2 Phân loại hàng hóa theo giá cả hàng hóa

1.3 Phân loại hàng hóa theo tâm lý khách hàng

1.4 Thực hành

2. Lựa chọn khu vực trưng bày hàng hóa



2.1 Căn cứ theo quy mô, diện tích, mô hình của siêu thị

2.2 Căn cứ theo ngành hàng, nhóm hàng, nhãn hiệu 

2.3 Căn cứ vào mục đích chương trình trưng bày

2.4 Thảo luận

3. Triển khai việc trưng bày hàng hóa tại quầy




3.1 Chuẩn bị giá kệ

3.2 Trưng bày hàng hóa tại khu vực đã lựa chọn

3.3 Thực hành

4. Kiểm tra và đánh giá hiệu quả trưng bày




4.1 Đánh giá theo tiêu chí hình thức 

4.2 Đánh giá theo tiêu chí doanh thu

4.3 Thực hành

5. Thay đổi trưng bày hàng hóa

5.1Thay đổi để tăng hiệu quả kinh doanh

5.2 Thay đổi để làm mới hình ảnh của siêu thị

5.3 Thay đổi khi diện tích sử dụng của siêu thị thay đổi

5.4 Thay đổi trưng bày vì những mục đích khác

5.5 Thảo luận

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Lớp học
	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	60
	- Bàn ghế
	30 Bộ
	Các mô đun  lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	200
	- Bàn ghế
	10 bộ
	Các mô đun  thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tivi LCD
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Thiết bị máy móc, học liệu, dụng cụ nguyên vật liệu
	100 cái các loại
	


2. Trang thiết bị dạy học
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	Máy vi tính 
	Bộ
	1

	2. 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1

	3. 
	Loa máy tính
	Bộ
	1

	4. 
	Bảng
	Chiếc
	01

	5. 
	Mô hình gian hàng siêu thị
	Chiếc
	01

	6. 
	Xe đẩy hàng hóa
	Chiếc
	1

	7. 
	Mô hình xe nâng hàng hóa
	Chiếc
	01

	8. 
	Mô hình xe chở hàng hóa bên trong siêu thị
	Chiếc
	01

	9. 
	Kệ để hàng hóa (pallet)
	Chiếc
	01

	10. 
	Giá trưng bày hàng hóa
	Chiếc
	01

	11. 
	Tủ trưng bày hàng hóa
	Chiếc
	01

	12. 
	Gian hàng mẫu
	Gian
	01

	13. 
	Găng tay ni lông
	Hộp
	01

	14. 
	Tủ mát
	Chiếc
	01

	15. 
	Tủ đông
	Chiếc
	01

	16. 
	Giỏ hàng xách tay
	Chiếc
	02

	17. 
	Giỏ hàng kéo tay siêu thị
	Chiếc
	02

	18. 
	Móc treo hàng siêu thị
	Chiếc
	02

	19. 
	Bảng tra độ ẩm tuyệt đối
	Chiếc
	01

	20. 
	Nhiệt kế
	Chiếc
	01

	21. 
	Túi để hàng hóa
	Kg
	01

	22. 
	Hộp để hàng hóa
	Chiếc
	06

	23. 
	Máy đọc mã vạch
	Chiếc
	01

	24. 
	Máy in mã vạch 
	Chiếc
	01

	25. 
	Thùng giấy loại lớn
	Chiếc
	05

	26. 
	Túi để hàng hóa
	Cân
	01

	27. 
	Hàng hóa để phục vụ thực hành
	Món
	100

	28. 
	Trang phục cho nhân viên bán hàng
	Bộ
	10


3. Học liệu:

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài tập thực hành.
4. Nguồn lực khác:

- Các video clip và slide hình ảnh siêu thị để  phục vụ thực hành;

- Tài liệu phát tay và tài liệu liên quan khác;

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung đánh giá:

 Về kiến thức:

- Kiến thức cơ bản về kỹ thuật trưng bày hàng hóa;


- Cách thức sắp xếp tổng thể không gian siêu thị;

- Nguyên tắc, tiêu chuẩn và phương pháp trưng bày hàng hóa;

- Quy trình trưng bày hàng hóa.

 Về kỹ năng: Trưng bày được hàng hóa.

 Về thái độ: tính nghiêm túc, chủ động trong học tập, tuân thủ đúng quy trình.
2. Phương pháp đánh giá: 
- Tham gia ít nhất 70% thời gian học lý thuyết, 80% giờ thực hành theo quy định của môn học;

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và các bài thực hành.

 - Đánh giá trong quá trình học: 
+ Bài kiểm tra viết (tự luận);
+ Bài thực hành cá nhân hoặc nhóm (Bài tập thực hành);
+ Thời gian từ 15 đến 45 phút
- Đánh giá cuối mô đun:  Bài thi lý thuyết kết hợp với thực hành, thời gian 90 phút.
 - Thang điểm 10
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Đối với giáo viên:


- Hình thức giảng dạy chính mô đun: lý thuyết xen kẽ với thực hành.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mô đun để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Giáo viên chuẩn bị tốt các tài liệu minh hoạ và áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động, tích cực cho người học;

- Giáo viên tổ chức lớp thành các nhóm thực hành, thảo luận nhóm để người học tự rút ra kết luận.

2. Đối với người học:


- Mỗi bài đều được cấu trúc: mục tiêu, nội dung chính và cuối mỗi bài đều có các câu hỏi ôn tập, thảo luận, như vậy người học cần nắm bắt được mục tiêu và nội dung cơ bản của bài trước khi đi sâu vào các nội dung cụ thể.
- Sau mỗi bài, người học cần nghiên cứu trả lời các câu hỏi, trao đổi thảo luận và đọc thêm những tài liệu liên quan như: sách tham khảo, tạp chí chuyên ngành, các trang thông tin điện tử (website) để mở rộng thêm kiến thức.
- Hoàn thành các bài tập thực hành theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cách thức sắp xếp tổng thể không gian siêu thị
- Nguyên tắc, tiêu chuẩn và phương pháp trưng bày hàng hóa
- Quy trình thực hiện trưng bày hàng hóa
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. James. M.Correr, Quản trị bán hàng, NXB Tổng hợp, 2005.

[2]. Trịnh Xuân Dũng, Nghề bán hàng, NXB Thống kê, Hà Nội, 2005.

[3]. Lê Đăng Lăng, Kỹ năng và Quản trị Bán Hàng, NXB Thống kê, 2005. 

[4]. Phan Thanh Lâm, Kỹ năng bán hàng, NXB Phụ nữ, 2011.

[5]. TS. Nguyễn Thị Nhiễu, Siêu thị phương thức kinh doanh bán lẻ hiện đại ở Việt Nam, NXB lao động - Xã hội, Hà Nội, 2006.
[6]Trần Minh Nhật, Tổ chức hàng hóa trong cửa hàng, NXB Thanh Hóa, 2007
[7]. Nguyễn Ánh Dương, Anh Tuấn, Nghệ thuật quản lý - marketing - Bán hàng hiện đại, NXB Thống kê, 2005.

[8]. Nhóm biên dịch,  Để cạnh tranh với những người khổng lồ, NXB Thống Kê, 2004.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

KỸ THUẬT BẢO QUẢN HÀNG HÓA
Mã mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 60 giờ ( Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 45 giờ)ng trình mô đun Kỹ thuật bảo quản hàng hoá
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí: Kỹ thuật bảo quản hàng hóa là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp Bán hàng siêu thị, được bố trí học trước mô đun nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị.

- Tính chất: Kỹ thuật bảo quản hàng hóa thuộc nhóm mô đun chuyên môn nghề được giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành.

- Ý nghĩa và vai trò: Mô đun này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bảo quản hàng hóa.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
1. Kiến thức:

- Liệt kê được các tiêu thức phân loại hàng hóa cho nghiệp vụ bảo quản;

- Trình bày được các phương pháp và hình thức kiểm tra chất lượng hàng hóa;

- Trình bày được nội dung nghiệp vụ bảo quản hàng hóa.

2. Kỹ năng:

- Phân loại hàng hóa;

- Thực hiện các phương pháp bảo quản hàng hóa;

- Thực hiện việc ghi chép, theo dõi tình trạng hàng hóa;

- Thực hiện đúng quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa.

3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và tuân thủ đúng quy trình về công tác bảo quản hàng hóa.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Phân loại hàng hóa cho nghiệp vụ bảo quản
	5
	3
	2
	

	2
	Bài 2: Kỹ thuật nghiệp vụ bảo quản hàng hóa
	35
	5
	28
	2

	3
	Bài 3: Kiểm tra chất lượng hàng hóa
	15
	5
	9
	1

	4
	Bài 4: Nghiệp vụ theo dõi, ghi chép và báo cáo tình trạng hàng hóa
	5
	2
	3
	

	
	Cộng
	60
	15
	42
	3


* Ghi chú: thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Phân loại hàng hóa cho nghiệp vụ bảo quản               Thời gian: 05 giờ
Mục tiêu: 
-  Trình bày được mục đích của việc phân loại hóa;

-  Phân tích được cách lựa chọn các tiêu thức phân loại;

- Thực hiện đúng quy trình phân loại hàng hóa;

- Nghiêm túc, cẩn thận, chủ động trong học tập.

Nội dung:

1. Tổng quan về phân loại hàng hóa cho mục đích bảo quản       

2. Lựa chọn các tiêu thức phân loại                                              

3. Thực hiện quy trình phân loại hàng hóa.                                  

Bài 2: Kỹ thuật nghiệp vụ bảo quản hàng hóa                    Thời gian: 35 giờ                    
Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nội dung và biện pháp bảo quản hàng hóa;

- Thực hiện được các nghiệp vụ xử lý kỹ thuật bảo quản hàng hóa;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, tìm tòi, sáng tạo trong công việc;

- Tuân thủ các quy trình về biện pháp bảo quản và xử lý kỹ thuật  bảo quản hàng hoá trong siêu thị.

Nội dung:

1. Nội dung nghiệp vụ bảo quản                                                

1.1. Nội dung các công việc cần thực hiện

1.1.1. Đảm bảo điều kiện chứa hàng

1.1.2. Kiểm tra, kiểm kê hàng hóa và đảo hàng

1.1.3. Phòng chống cháy nổ, bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường bảo quản

1.2. Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị bảo quản hàng hóa

1.2.1. Vật tư, trang thiết bị vệ sinh và cân đong, đo đếm hàng hóa

1.2.2. Vật tư, thiết bị dụng cụ đo lường, cân đong đo đếm

1.2.3. Thông gió, hút ẩm

- Mục đích thông gió, hút ẩm

- Xác định điều kiện thông gió tự nhiên

1.2.4. Vật tư thiết bị dụng cụ thay thế bao bì rách, vỡ và văn phòng phẩm.

2. Biện pháp bảo quản                                                                 

2.1. Bao gói hàng hóa

2.1.1. Yêu cầu và cơ sở khoa học để lựa chọn bao bì

2.1.2. Đóng gói hàng hóa

2.1.3. Ký mã hiệu hàng hóa (mã số mã vạch, chíp an ninh,...)

- Khái niệm

- Các đọc và vận dụng ký mã hiệu  

2.2. Xử lý kỹ thuật bảo quản hàng hóa

2.2.1. Khái niệm về xử lý kỹ thuật bảo quản hàng hóa 

2.2.2. Xử lý bằng hóa chất

2.2.3. Xử lý bằng lý học

2.2.4. Xử lý bằng sinh hóa

2.3 Thực hành:  Các kiểu chất xếp hàng hóa trong kho

* Kiểm tra
Bài 3: Kiểm tra chất lượng hàng hóa                                     Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp và hình thức kiểm tra chất lượng hàng hóa;

- Lựa chọn được các hình thức và phương pháp kiểm tra chất lượng hàng hóa một cách hợp lý;

- Tuân thủ đúng quy trình và nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa;

- Tích cực, chủ động trong học tập.

Nội dung:

1. Tổng quan về kiểm tra chất lượng hàng hóa                           

1.1. Khái niệm

1.2. Căn cứ, mục tiêu và ý nghĩa của kiểm tra chất lượng hàng hóa

2. Phương pháp và hình thức kiểm tra chất lượng hàng hóa      

2.1. Phương pháp kiểm tra

2.2. Hình thức kiểm tra

2.3 Bài tập

3. Nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa                                

3.1. Chứng từ, hóa đơn

3.2. Số lượng

3.3. Chất lượng

3.4. Cơ cấu

3.5. Điều kiện và môi trường

3.6 Thực hành

4. Quy trình kiểm tra                                                                

4.1. Giới thiệu quy trình

4.2. Thực hiện quy trình

* Kiểm tra

Bài 4: Nghiệp vụ ghi chép và viết báo cáo tình trạng hàng hóa 
      Thời gian: 05 giờ
Mục tiêu:

- Thực hiện được nghiệp vụ ghi chép tình trạng hàng hóa trong kho và quầy hàng vào tài liệu có liên quan

- Thực hiện được việc báo cáo tình trạng hàng hóa.

- Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, khoa học và nghiêm túc trong công việc. 

Nội dung:

1. Tổng quan về nghiệp vụ ghi chép tình trạng hàng hóa trong bảo quản 

2. Nghiệp vụ ghi chép                                                                  

2.1. Điều kiện thực hiện ghi chép

2.2. Cách ghi chép và thực hiện ghi chép

3. Nghiệp vụ viết báo cáo 







3.1. Điều kiện viết báo cáo

3.2. Cách viết báo cáo và thực hiện viết báo cáo

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Lớp học
	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	60
	- Bàn ghế
	30 Bộ
	Các mô đun  lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	200
	- Bàn ghế
	10 bộ
	Các mô đun  thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tivi LCD
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Thiết bị máy móc, học liệu, dụng cụ nguyên vật liệu
	100 cái các loại
	


2. Trang thiết bị dạy học
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	Máy vi tính 
	Bộ
	1

	2. 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1

	3. 
	Loa máy tính
	Bộ
	1

	4. 
	Bảng
	Chiếc
	01

	5. 
	Mô hình gian hàng siêu thị
	Chiếc
	01

	6. 
	Xe đẩy hàng hóa
	Chiếc
	1

	7. 
	Mô hình xe nâng hàng hóa
	Chiếc
	01

	8. 
	Mô hình xe chở hàng hóa bên trong siêu thị
	Chiếc
	01

	9. 
	Kệ để hàng hóa (pallet)
	Chiếc
	01

	10. 
	Giá trưng bày hàng hóa
	Chiếc
	01

	11. 
	Tủ trưng bày hàng hóa
	Chiếc
	01

	12. 
	Gian hàng mẫu
	Gian
	01

	13. 
	Găng tay ni lông
	Hộp
	01

	14. 
	Tủ mát
	Chiếc
	01

	15. 
	Tủ đông
	Chiếc
	01

	16. 
	Bảng tra độ ẩm tuyệt đối
	Chiếc
	01

	17. 
	Nhiệt kế
	Chiếc
	01

	18. 
	Máy đọc mã vạch
	Chiếc
	01

	19. 
	Máy in mã vạch 
	Chiếc
	01

	20. 
	Hàng hóa để phục vụ thực hành
	Món
	100

	21. 
	Trang phục cho nhân viên bán hàng
	Bộ
	10


3. Học liệu:

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm; câu hỏi, bài tập thực hành;

4. Nguồn lực khác:

- Mẫu biểu, hóa đơn, phiếu xuất và nhập kho;

- Các video clip và slide hình ảnh siêu thị để phục vụ thực hành;
- Tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác;

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung đánh giá:


Về kiến thức:

- Tiêu thức phân loại hàng hóa cho nghiệp vụ bảo quản;

- Phương pháp và hình thức kiểm tra chất lượng hàng hóa;

- Nội dung nghiệp vụ bảo quản hàng hóa.

 Về kỹ năng:

- Phân loại hàng hóa;

- Phương pháp bảo quản hàng hóa;

- Ghi chép, theo dõi tình trạng hàng hóa;

- Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Về thái độ: tính chủ động trong học tập; tính cẩn thận, nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Tham gia ít nhất 70% thời gian học lý thuyết, 80% giờ thực hành theo quy định của môn học;

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và các bài thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Bài kiểm tra viết (tự luận);
+ Bài thực hành cá nhân hoặc nhóm (Bài tập thực hành);
+ Thời gian từ 15 đến 45 phút
- Đánh giá cuối mô đun: 
+ Bài thi lý thuyết kết hợp với thực hành. Thời gian 90 phút.
- Thang điểm 10.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Đối với giáo viên:



- Hình thức giảng dạy chính mô đun: lý thuyết xen kẽ với thực hành.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mô đun để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Giáo viên chuẩn bị tốt các tài liệu minh hoạ và áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động, tích cực cho người học;

- Giáo viên tổ chức lớp thành các nhóm thực hành, thảo luận nhóm để người học tự rút ra kết luận.

2. Đối với người học:



- Mỗi bài đều được cấu trúc: mục tiêu, nội dung chính và cuối mỗi bài đều có các câu hỏi ôn tập, thảo luận, như vậy người học cần nắm bắt được mục tiêu và nội dung cơ bản của bài trước khi đi sâu vào các nội dung cụ thể.
- Sau mỗi bài, người học cần nghiên cứu trả lời các câu hỏi, trao đổi thảo luận và đọc thêm những tài liệu liên quan như: sách tham khảo, tạp chí chuyên http://hcmuaf.tailieu.vn/doc/giao-trinh-thuong-pham-hang-thuc-pham-nxb-ha-noi-234124.htmlngành, các trang thông tin điện tử (website) để mở rộng thêm kiến thức.
- Hoàn thành các bài tập thực hành theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Kỹ thuật nghiệp vụ bảo quản hàng hóa                    
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa
4. Tài liệu tham khảo

[1]. Đại học Thương mại, Giáo trình Khoa học hàng hóa, NXB Thống kê, 2000

[2]. Đại học Nông Lâm TP HCM, Giáo trình Thương phẩm học hàng thực phẩm, NXB Hà Nội, 2005

[3]. Đại học Thương mại, Giáo trình Thương phẩm học hàng công nghệ phẩm, NXB Thống kê, 1993

[4]. Đại học Ngoại thương, Giáo trình Quản lý chất lượng hàng hóa và dịch vụ, NXB Thống kê, 2000.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG SIÊU THỊ

Mã số mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 75 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 45 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí: Nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp Bán hàng siêu thị được bố trí học trước mô đun Sử dụng phần mềm và thiết bị bán hàng.

- Tính chất: Là mô đun lý thuyết kết hợp với thực hành. 

- Ý nghĩa và vai trò: Môn đun này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp nhằm ứng dụng hiệu quả trong việc tổ chức, sắp xếp, quản lý và điều hành các hoạt động trong bán hàng siêu thị.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm về bán hàng, bản chất và ý nghĩa của bán hàng; 

- Nhận biết được tố chất và thái độ cần có của nhân viên bán hàng;

- Phân tích được quy trình nghiệp vụ bán hàng;

- Nắm được quy trình của nghiệp vụ thu ngân;

- Trình bày được nội dung công việc của một ca làm việc của nhân viên bán hàng.

2. Kỹ năng:
- Xây dựng được trình tự kiểm kê bàn giao ca bán hàng;

- Lập và quản lý được chứng từ, báo cáo bán hàng;

- Thực hành đúng quy trình nghiệp vụ bán hàng, quy trình của nghiệp vụ thu ngân;

- Hoàn thành được nội dung công việc của một ca bán hàng.

3. Thái độ:
- Có ý thức học tập tích cực và chủ động trong quá trình học tập. Chu đáo, tận tụy, cẩn thận và sáng tạo trong thực hiện nghiệp vụ bán hàng.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN.

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

tra *

	Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về bán hàng và nhân viên bán hàng trong siêu thị.
	13
	5
	8
	0

	Bài 2: Quá trình nghiệp vụ một ca bán hàng trong siêu thị.
	20
	8
	10
	2

	Bài 3: Quy trình nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị. 
	12
	5
	6
	1

	Bài 4: Nghiệp vụ thu ngân
	30
	12
	16
	2

	Cộng
	75
	30
	40
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về bán hàng và nhân viên bán hàng trong siêu thị.                                                                                           Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được các vấn đề cơ bản về bán hàng và nhân viên bán hàng trong siêu thị;
- Phân tích được những tố chất và yêu cầu cần thiết của nhân viên bán hàng trong siêu thị;

- Xác định được các nhiệm vụ của nhân viên bán hàng;

- Tích cực, chủ động trong học tập.

Nội dung:

1.  Đặc điểm của hàng hóa trong siêu thị

1.1 Sự đa dạng về ngành hàng và chủng loại

1.2 Hàng hóa đủ tiêu chuẩn và xuất xứ rõ ràng

2. Các hình thức bán hàng chủ yếu trong siêu thị

2.1 Bán hàng tự phục vụ

2.2 Bán hàng theo mẫu hàng

2.3 Bán hàng giao nhận tận nhà cho khách hàng

3. Những yêu cầu cơ bản về nhân viên bán hàng trong siêu thị

3.1 Tố chất của nhân viên bán hàng

3.2 Thái độ cần thiết của nhân viên bán hàng

3.3 Kỹ năng cần thiết của nhân viên bán hàng

3.4 Thảo luận nhóm

4. Các nhiệm vụ của nhân viên bán hàng trong siêu thị

4.1 Trưng bày hàng hóa

4.2 Nhập, bán và xuất trả hàng hóa

4.3 Bảo quản hàng hóa, vệ sinh quầy hàng hóa

4.4 Kiểm kê hàng hóa

4.5 Huấn luyện sản phẩm mới

4.6 Bài tập

Bài 2: Quá trình nghiệp vụ một ca bán hàng trong siêu thị. 

Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được nội dung nghiệp vụ một ca bán hàng trong siêu thị;
- Thực hiện thành thạo nghiệp vụ một ca bán hàng trong siêu thị;

- Chu đáo, tận tụy, cẩn thận và sáng tạo trong thực hiện nghiệp vụ bán hàng.
Nội dung:

1 Khái niệm về quá trình nghiệp vụ một ca bán hàng.

2.  Nội dung quá trình nghiệp vụ một ca bán hàng.

2.1 Đầu ca

2.1.1. Chuẩn bị trang phục

2.1.2. Vệ sinh khu vực phụ trách








2.1.3. Nhận bàn giao các mặt hàng phụ trách

2.1.4. Kiểm tra mã hàng

2.1.5 Thực hành

2.2 Trong ca







2.2.1 Tư vấn, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm

2.2.2 Thủ tục bảo hành và thử sản phẩm cho khách

2.2.3 Đóng gói, bao bì sản phẩm khi khách hàng yêu cầu

2.2.4 Kiểm tra hàng, đề xuất điều chuyển hàng ở quầy bán



2.2.5 Kiểm tra chất lượng hàng hóa tại quầy hàng được phụ trách

2.2.6 Thực hành

2.3 Cuối ca

2.3.1 Thông báo với khách hàng nghỉ kiểm kê

2.3.2 Kiểm kê và sắp xếp hàng hóa tại quầy đúng quy định

2.3.3 Vệ sinh khu vực quầy hàng

2.3.4 Lập báo cáo và bàn giao ca

2.3.5 Thực hành

3  Một số lưu ý đối với nhân viên bán hàng

* Kiểm tra









Bài 3: Quy trình nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị.             

Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 

- Phân tích được quy trình nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị;
- Thực hành đúng quy trình nghiệp vụ bán hàng;

-  Cẩn thận, nghiêm túc và trung thực.
Nội dung:

1. Khái niệm quy trình nghiệp vụ bán hàng

2.  Quy trình nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị

2.1 Giao dịch với khách hàng

2.1.1 Đón tiếp khách hàng

2.1.2 Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

2.1.3 Giới thiệu hàng cho khách hàng

2.1.4 Trả lời các câu hỏi của khách hàng

2.1.5 Giúp khách hàng lựa chọn và thử hàng

2.1.6 Bài tập tình huống

2.2 Bán hàng cho khách

2.2.1 Thu tiền hàng

2.2.2 Chuẩn bị hàng để giao

2.2.3 Giao hàng cho khách

2.2.4 Thực hành

2.3 Kết thúc bán hàng

2.3.1 Giới thiệu hàng có liên quan

2.3.2 Nhắc nhở khách hàng những điểm cần lưu ý về hàng hóa

2.3.3 Vệ sinh nơi bán hàng

2.3.4  Thực hành

* Kiểm tra

Bài 4: Nghiệp vụ thu ngân         

                          Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được vai trò chức năng, nhiêm vụ của nhân viên thu ngân;

- Nhận biết được tác phong, thái độ cần có của nhân viên thu ngân;

- Phân tích được quy trình nghiệp vụ thu ngân trong siêu thị;
- Thực hành thành thạo các nội dung công việc trong nghiệp vụ thu ngân;

- Phân biệt được tiền thật, tiền giả;

- Thực hành thành thạo thao tác đếm tiền và niêm phong đúng kỹ thuật;

 - Lập và quản lý được chứng từ, báo cáo;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và trung thực.
Nội dung:

1. Tổng quan về nghiệp vụ thu ngân

1.1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên thu ngân

1.2. Những yêu cầu cơ bản đối với nhân viên thu ngân

1.3 Thảo luận

2.  Chứng từ, thiết bị phục vụ và các hình thức thanh toán trong nghiệp vụ thu ngân

2.1. Thiết bị trong thu ngân

- Quy trình sử dụng thiết bị phục vụ thu ngân


- Thực hành sử dụng các thiết bị 

2.2 Chứng từ

2.3  Các hình thức thanh toán trong nghiệp vụ thu ngân

2.3.1 Thanh toán bằng tiền mặt


- Quy trình thanh toán bằng tiền mặt

- Thực hành: thao tác đếm tiền

- Thực hành: phân biệt tiền thật, tiền giả
2.3.2 Thanh toán bằng thẻ thanh toán do siêu thị phát hành

2.3.3 Thanh toán bằng thẻ ATM, VISA, MASTER


- Quy trình thanh toán bằng thẻ

- Những vấn đề cần lưu ý khi thanh toán bằng thẻ

- Bài tập thực hành
2.3.4. Thanh toán bằng các hình thức khác



3. Quy trình nghiệp vụ thu ngân trong siêu thị

3.1. Chuẩn bị ca làm việc.








3.2. Thực hiện quy trình thanh toán cho khách hàng

3.2.1 Quy trình thanh toán


3.2.2 Thực hành

3.3. Kết thúc ca làm việc

3.4 Bài tập: Làm báo cáo bán hàng

4. Một số lỗi thường gặp trong nghiệp vụ thu ngân

* Kiểm tra


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Lớp học
	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	60
	- Bàn ghế
	30 Bộ
	Các mô đun  lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành siêu thị
	1
	100
	- Bàn ghế
	10 bộ
	Các mô đun  thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tivi LCD
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Thiết bị máy móc, học liệu, dụng cụ nguyên vật liệu
	100 cái các loại
	


2. Trang thiết bị dạy học
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	Máy vi tính 
	Bộ
	1

	2. 
	Máy chiếu  (Projector)
	Bộ
	1

	3. 
	Loa máy tính
	Bộ
	1

	4. 
	Máy fax
	Chiếc
	01

	5. 
	Máy điện thoại để bàn
	Chiếc
	02

	6. 
	Bảng
	Chiếc
	01

	7. 
	Gương soi
	Chiếc
	02

	8. 
	Mô hình gian hàng siêu thị
	Chiếc
	01

	9. 
	Xe đẩy hàng hóa
	Chiếc
	1

	10. 
	Kệ để hàng hóa (pallet)
	Chiếc
	01

	11. 
	Giá trưng bày hàng hóa
	Chiếc
	01

	12. 
	Tủ trưng bày hàng hóa
	Chiếc
	01

	13. 
	Gian hàng mẫu
	Gian
	01

	14. 
	Giỏ hàng xách tay
	Chiếc
	02

	15. 
	Giỏ hàng kéo tay siêu thị
	Chiếc
	02

	16. 
	Móc treo hàng siêu thị
	Chiếc
	02

	17. 
	Túi để hàng hóa
	Kg
	01

	18. 
	Hộp để hàng hóa
	Chiếc
	06

	19. 
	Máy đọc mã vạch
	Chiếc
	01

	20. 
	Máy in mã vạch 
	Chiếc
	01

	21. 
	Máy đếm tiền
	Chiếc
	01

	22. 
	Máy kiểm tra tiền giả
	Chiếc
	01

	23. 
	Bàn thu ngân chuyên dụng
	Chiếc
	01

	24. 
	Phần mềm quản lý bán hàng
	Bộ
	01

	25. 
	Thùng giấy loại lớn
	Chiếc
	05

	26. 
	Hàng hóa để phục vụ thực hành
	Món
	50

	27. 
	Thẻ thanh toán
	Chiếc
	01

	28. 
	Máy quẹt thẻ
	Chiếc
	01

	29. 
	Trang phục cho nhân viên bán hàng
	Bộ
	10

	30. 
	Dụng cụ tháo thiết bị an ninh cho sản phẩm
	Bộ
	1


3. Học liệu
-  Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác;

- Ngân hàng câu hỏi, bài tập thực hành;

4. Nguồn lực khác:

- Các video clip và slide hình ảnh siêu thị để phục vụ thực hành;

V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ.
1. Nội dung đánh giá:
Kiến thức: 

- Tố chất, thái độ nhân viên bán hàng trong siêu thị;
- Quy trình nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị;

- Nghiệp vụ bán hàng một ca trong siêu thị.

Kỹ năng:

- Nghiệp vụ bán hàng một ca trong siêu thị;

- Đếm tiền bằng tay và bằng máy;

- Phân biệt tiền thật, tiền giả;

- Sử dụng thiết bị trong siêu thi.

Thái độ: tính chủ động, chăm chỉ, cẩn thận và trung thực.

2. Phương pháp đánh giá:
- Tham gia ít nhất 70% thời gian học lý thuyết, 80% giờ thực hành theo quy định của môn học;
- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Bài kiểm tra viết (tự luận);
+ Bài thực hành cá nhân hoặc nhóm (Bài tập thực hành);
+ Thời gian từ 15 đến 45 phút
- Đánh giá cuối mô đun: 
+ Bài thi lý thuyết kết hợp với thực hành. Thời gian 90 phút.
- Thang điểm 10.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Đối với giáo viên:


- Hình thức giảng dạy chính mô đun: lý thuyết xen kẽ với thực hành.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mô đun để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Giáo viên chuẩn bị tốt các tài liệu minh hoạ và áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động, tích cực cho người học;

- Giáo viên tổ chức lớp thành các nhóm thực hành, thảo luận nhóm để người học tự rút ra kết luận.

2. Đối với người học:


- Mỗi bài đều được cấu trúc: mục tiêu, nội dung chính và cuối mỗi bài đều có các câu hỏi ôn tập, thảo luận, như vậy người học cần nắm bắt được mục tiêu và nội dung cơ bản của bài trước khi đi sâu vào các nội dung cụ thể.
- Sau mỗi bài, người học cần nghiên cứu trả lời các câu hỏi, trao đổi thảo luận và đọc thêm những tài liệu liên quan như: sách tham khảo, tạp chí chuyên ngành, các trang thông tin điện tử (website) để mở rộng thêm kiến thức.
- Hoàn thành các bài tập thực hành theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài 2, 3, 4.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. PGS. TS. Hoàng Minh Đường, Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại, NXB Lao động - Xã hội, 2011.

[2]. Trịnh Xuân Dũng, Nghề bán hàng, NXB Thống kê, Hà Nội, 2005.

[3]. Phan Thanh Lâm, Kỹ năng bán hàng, NXB Phụ nữ, 2011.

[4]. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ, NXB Hà Nội, 2005.

[5]. PGS. TS Đồng Thị Thanh Phương, Quản trị sản xuất và dịch vụ, NXB Thống kê, 2010
[6]. TS. Nguyễn Thị Nhiễu, Siêu thị phương thức kinh doanh bán lẻ hiện đại ở Việt Nam, NXB lao động - Xã hội, Hà Nội, 2006.

[7]. David Jobber & Geoff Lancaster, Bán hàng và Quản trị bán hàng, NXB Thống kê, 2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ THIẾT BỊ BÁN HÀNG

Mã mô đun: MĐ 05 
Thời gian mô đun: 45 giờ ( Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 35 giờ)ng trình mô đun Kỹ thuật bảo quản hàng hoá
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí: mô đun Sử dụng phần mềm và thiết bị bán hàng là mô đun được bố trí sau khi đã học xong mô đun Nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị.

- Tính chất: mô đun Sử dụng phần mềm và thiết bị bán hàng là mô đun thuộc thuộc nhóm các mô đun chuyên môn nghề.

- Ý nghĩa và vai trò: Mô đun này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật sử dụng phần mềm và thiết bị bán hàng.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
1. Kiến thức:
- Nắm được quy trình và các chức năng của phần mềm quản lý bán hàng siêu thị.

- Nắm được quy trình và tính năng của các thiết bị liên quan với phần mềm này.

2. Kỹ năng:

- Sử dụng được các chức năng của phần mềm quản lý bán hàng siêu thị để vận dụng vào công việc thực tế.
- Sử dụng được các thiết bị liên quan với phần mềm này để vận dụng vào công việc thực tế.
3. Thái độ:

- Tuân thủ đúng theo các quy trình sử dụng thiết bị và phần mềm theo nội dung yêu cầu.
- Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ khi thực hiện các quy trình này. 
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Tổng quan về phần mềm quản lý bán hàng siêu thị
	1
	1
	
	

	2
	Bài 2: Phân hệ quản lý kho hàng
	12
	2
	11
	1

	3
	Bài 3: Phân hệ quản lý mua hàng
	10
	2
	8
	

	4
	Bài 4: Phân hệ quản lý bán hàng
	7
	2
	4
	1

	5
	Bài 5: Phân hệ quản lý nhân viên
	5
	1
	4
	

	6
	Bài 6: Phân hệ báo cáo
	7
	1
	6
	1

	7
	Bài 7: Các thiết bị liên quan 
	4
	1
	3
	

	 
	Cộng
	45
	10
	32
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về phần mềm quản lý bán hàng siêu thị     Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu:

- Nắm được vị trí, vai trò, phạm vi của phần mềm quản lý bán hàng siêu thị;

- Nắm được các phân hệ chức năng cơ bản của phần mềm;

- Tuân thủ đúng theo quy trình.

Nội dung:

1.  Vị trí, vai trò của phần mềm

1.1. Giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng siêu thị

1.2. Vị trí, vai trò của phần mềm

2. Phạm vi sử dụng phần mềm

3. Các phân hệ chức năng cơ bản của phần mềm

3.1. Các phân hệ nghiệp vụ

3.2. Phân hệ báo cáo

3.3. Phân hệ quản trị hệ thống

Bài 2: Phân hệ quản lý kho hàng
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Nắm được quy trình và sử dụng được các chức năng cơ bản của phân hệ quản lý kho hàng trong phần mềm quản lý bán hàng siêu thị.

- Tuân thủ đúng theo quy trình, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ khi thực hiện.

Nội dung:

1. Quản lý phiếu nhập, xuất, chuyển kho



1.1. Quản lý phiếu nhập kho

1.2. Quản lý phiếu xuất kho

1.3. Quản lý phiếu chuyển kho

2. Vận chuyển nội bộ






3. Quản lý hàng tồn kho





 
3.1. Hàng tồn vượt định mức
3.2. Hàng tồn dưới định mức
4. Bài tập thực hành 






*Kiểm  tra
    


          
                    


Bài 3: Phân hệ quản lý mua hàng
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

- Nắm được quy trình và sử dụng được các chức năng cơ bản của phân hệ quản lý mua hàng trong phần mềm quản lý bán hàng siêu thị.

- Tuân thủ đúng theo quy trình, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ khi thực hiện.

Nội dung:

1. Quản lý đặt hàng






2. Quản lý nhập, trả hàng






2.1. Quản lý hàng nhập
2.2. Quản lý hàng trả
3. Quản lý thanh toán






3.1. Quản lý phiếu chi

3.2. Theo dõi công nợ

4. Bài tập thực hành






Bài 4: Phân hệ quản lý bán hàng



        Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu:

- Nắm được quy trình và sử dụng được các chức năng cơ bản của phân hệ quản lý bán hàng trong phần mềm quản lý bán hàng siêu thị;

- Sử dụng được các chức năng của phần mềm quản lý bán hàng;

- Tuân thủ đúng theo quy trình, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ khi thực hiện.

Nội dung:

1. Quản lý đặt hàng






1.1. Quản lý báo giá

1.2. Quản lý đơn đặt hàng

2. Quản lý hàng bán






2.1. Quản lý hàng bán ra

2.2. Quản lý hàng trả lại

3. Quản lý phiếu thu tiền






4. Bài tập thực hành






*Kiểm  tra
    


          
          



Bài 5: Phân hệ quản lý nhân viên
Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:

- Nắm được quy trình và sử dụng được các chức năng cơ bản của phân hệ quản lý nhân viên trong phần mềm quản lý bán hàng siêu thị;

- Sử dụng được các chức năng của phân hệ quản lý nhân viên;

- Tuân thủ đúng theo quy trình, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ khi thực hiện.

Nội dung:

1. Quản lý thông tin nhân viên

1.1. Quản lý hồ sơ nhân viên 

1.2. Quản lý quá trình làm việc  

2. Quản lý ca làm việc, chấm công

2.1. Ca làm việc

2.2. Chấm công 

3. Quản lý lương nhân viên

4. Bài tập thực hành






Bài 6: Phân hệ báo cáo
Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu:

- Nắm được quy trình và sử dụng được các chức năng cơ bản của phân hệ báo cáo trong phần mềm quản lý bán hàng siêu thị;

- Sử dụng được các chức năng của phân hệ báo cáo;

- Tuân thủ đúng theo quy trình, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ khi thực hiện.

Nội dung:

1.  Báo cáo bán hàng



 


2.  Báo cáo mua hàng



 


3.  Báo cáo kho hàng



 


4.  Báo cáo tổng hợp



 


5. Bài tập thực hành






*Kiểm  tra
    


          
                     

Bài 7: Các thiết bị liên quan




Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Nắm được các tính năng và sử dụng được các thiết bị liên quan tới phần mềm quản lý bán hàng siêu thị ;

- Sử dụng được các thiết bị liên quan tới phần mềm quản lý bán hàng;

- Tuân thủ đúng theo quy trình, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ khi thực hiện.

Nội dung:

1. Mã vạch







1.1. Máy quét mã vạch

1.2. Thiết kế và in mã vạch

2. POS







2.1. Giới thiệu, tính năng

2.2. Cách sử dụng

3. Một số thiết bị khác





4. Bài tập thực hành






IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Lớp học
	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	60
	- Bàn ghế
	30 Bộ
	Các mô đun  lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	200
	- Bàn ghế
	10 bộ
	Các mô đun  thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Tivi LCD
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Thiết bị máy móc, học liệu, dụng cụ nguyên vật liệu
	100 cái các loại
	


2. Trang thiết bị dạy học
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	Máy vi tính 
	Bộ
	1

	2. 
	Máy chiếu  (Projector)
	Bộ
	1

	3. 
	Loa máy tính
	Bộ
	1

	4. 
	Máy fax
	Chiếc
	01

	5. 
	Máy điện thoại để bàn
	Chiếc
	02

	6. 
	Bảng
	Chiếc
	01

	7. 
	Bộ lưu điện 
	Bộ
	01

	8. 
	Mô hình gian hàng siêu thị
	Chiếc
	01

	9. 
	Gian hàng mẫu
	Gian
	01

	10. 
	Máy đọc mã vạch
	Chiếc
	01

	11. 
	Máy in mã vạch 
	Chiếc
	01

	12. 
	Máy đếm tiền
	Chiếc
	01

	13. 
	Máy kiểm tra tiền giả
	Chiếc
	01

	14. 
	Bàn thu ngân chuyên dụng
	Chiếc
	01

	15. 
	Phần mềm quản lý bán hàng
	Bộ
	01

	16. 
	Thẻ thanh toán
	Chiếc
	01

	17. 
	Máy quẹt thẻ
	Chiếc
	01

	18. 
	Trang phục cho nhân viên bán hàng
	Bộ
	10

	19. 
	Dụng cụ tháo thiết bị an ninh cho sản phẩm
	Bộ
	1


3. Học liệu.

- Giáo trình, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo;

- Phần mềm thiết kế mã vạch;

- Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị;

- Câu hỏi trắc nghiệm, bài tập thực hành.

4. Nguồn lực khác:

Các video clip và slide hình ảnh siêu thị để phục vụ thực hành;

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá:

Về kiến thức:

- Quy trình và các chức năng của phần mềm quản lý bán hàng siêu thị;

- Quy trình và tính năng của các thiết bị liên quan.

 Về kỹ năng:

- Vận hành các chức năng của phần mềm quản lý bán hàng siêu thị;
- Vận hành các thiết bị liên quan.

Về thái độ: tính cẩn thận, tuân thủ quy trình.

2. Phương pháp: 

- Tham gia ít nhất 70% thời gian học lý thuyết, 80% giờ thực hành theo quy định của môn học;
- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Bài kiểm tra viết (tự luận);
+ Bài thực hành cá nhân hoặc nhóm (Bài tập thực hành);
+ Thời gian từ 15 đến 45 phút
- Đánh giá cuối mô đun: 
+ Bài thi lý thuyết kết hợp với thực hành. Thời gian 90 phút.
- Thang điểm 10.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Đối với giáo viên:



- Hình thức giảng dạy chính mô đun: lý thuyết xen kẽ với thực hành.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mô đun để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Giáo viên chuẩn bị tốt các tài liệu minh hoạ và áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động, tích cực cho người học;

- Giáo viên tổ chức lớp thành các nhóm thực hành để người học tự rút ra kết luận.

2. Đối với người học:


- Mỗi bài đều được cấu trúc: mục tiêu, nội dung chính và cuối mỗi bài đều có các câu hỏi ôn tập, thực hành, như vậy người học cần nắm bắt được mục tiêu và nội dung cơ bản của bài trước khi đi sâu vào các nội dung cụ thể.
- Hoàn thành các bài tập thực hành theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: bài 2, 3, 4, 7.
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Dantrisoft, Công ty Dân trí soft, 2014

[2]. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bán hàng siêu thị, Công ty Dân trí soft, 2014
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